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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HỆN TN 

TỈNH ĐỒNG NAI 
______________ 

     Bản án số: 55/2023/HSST
 

      Ngày: 14/3/2023
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
  

TÒA ÁN NHÂN DÂN HỆN TN, TỈNH ĐỒNG NAI 
 

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 
 

         - Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Đặng Quang Phúc 

         - Các Hội thẩm nhân dân:  1/ Ông Huỳnh Việt Dũng  

                                                    2/ Bà Nguyễn Thị Việt  

         - Thư ký phiên tòa: Ông Phạm Việt Dũng là Thư ký Tòa án nhân dân 

Hện TN. 

         - Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Hện TN tham gia phiên tòa: Ông 

Lê Trần Thọ - Kiểm sát viên. 

Ngày 14 tháng 3 năm 2023, tại Hội trường A Tòa án nhân dân Hện TN, 

tỉnh Đồng Nai, Tòa án nhân dân Hện TN xét xử công khai vụ án hình sự sơ thẩm 

thụ lý số: 66/2023/HSST ngày 31 tháng 01 năm 2023 theo Quyết định đưa vụ án 

ra xét xử số: 62/2023/QĐXXST-HS ngày 02 tháng 3 năm 2023 đối với bị cáo: 

Ngô N, sinh ngày 06 tháng 6 năm 2003 tại Đồng Nai. Nơi cư trú: số 162 

ấp H, xã T, Hện TB, tỉnh Đồng Nai; Nghề nghiệp: Không; Trình độ học vấn: 

11/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; Quốc tịch: Việt Nam; tôn giáo: Không; Họ 

tên cha: Ngô Quang V (đã chết); họ tên mẹ: Nguyễn Thị B, sinh năm 1973; bị 

cáo là con thứ hai trong gia đình có 02 chị em; bị cáo chưa có vợ, con. Tiền án, 

tiền sự: Không  

Bị cáo bị bắt tạm giữ, tạm giam tại Nhà tạm giữ Công an Hện TN từ ngày 

17/12/2022 đến nay.  

* Người làm chứng: 

+ Anh Lầu V, sinh năm 1989 

Địa chỉ: ấp L, xã HL, Hện TN, tỉnh Đồng Nai. 

+ Anh Nguyễn Hoàng P, sinh năm 1996 

Địa chỉ: ấp HH, xã HL, Hện TN, tỉnh Đồng Nai. 

+ Anh Phan Công H, sinh năm 2004 

Địa chỉ: ấp N, xã QT, Hện TN, tỉnh Đồng Nai. 

 (Bị cáo có mặt tại phiên tòa, anh V, anh H, anh P vắng mặt tại phiên tòa).  
  

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
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Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội 

dung vụ án được tóm tắt như sau:         

Vào các ngày 22/01/2022 và ngày 23/01/2022, tại xã HL và xã L, Hện 

TN, tỉnh Đồng Nai xảy ra vụ đánh nhau, gây rối trật tự công cộng giữa hai nhóm 

thanh niên làm ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn 

Hện TN giữa hai nhóm thanh niên gồm: 

Nhóm thanh niên xã HL và đồng bọn gồm: Đoàn Tuấn K, sinh năm 2003; 

Lê Long H, sinh năm 2003; Tống Hoàng Minh T, sinh năm 2002; Cao Thành N, 

sinh năm 2001; Vũ Minh T, sinh năm 2004; Lê Nguyễn Thanh H, sinh năm 

2004; Nguyễn Nguyên V, sinh năm 2004; Nguyễn Trần Duy K, sinh năm 2005; 

Nguyễn Minh V, sinh năm 2003; Lê Minh T, sinh năm 2002; Nguyễn Duy K, 

sinh năm 1999; Nguyễn Hoàng Anh K, , sinh năm 2006 (cùng trú tại xã HL, 

Hện TN); Phan Công H, sinh năm 2004, trú tại xã QT, Hện TN cùng đồng bọn ở 

các xã TH, TH, Hện TB: Lê Kiều Minh H, sinh năm 2004; Trần Hoàng M, sinh 

năm 2000; Trần Minh H, sinh năm 1999; Trần H, sinh năm 2006; Hà Nguyễn 

Chí T, sinh năm 2006; Nguyễn Duy Đ, sinh năm 1999; Lâm Ngọc S , sinh năm 

1999; Nguyễn TH, sinh năm 1999 và nhóm thanh niên từ Dầu Giây là Lầu V, 

sinh năm 1989; Nguyễn Hoàng P, sinh năm 1996; Ngô N , sinh năm 2003.  

* Nhóm thanh niên xã L và đồng bọn gồm: Nguyễn Công H, sinh năm 

2003; Nguyễn Văn H, sinh năm 2007; Nguyễn Đức T, sinh năm 2001; Nguyễn 

Văn K, sinh năm 1969 (cha Nguyễn Đức T); Nguyễn Công H, sinh năm 2003; 

Phạm Hoàng ĐL, sinh năm 1998; Nguyễn Xuân L, sinh năm 2004; Đoàn Văn T, 

sinh năm 2000; Vũ Đức H, sinh năm 2001; Đỗ Văn Phương, sinh năm 2000 

(cùng ngụ xã L, Hện TN, Đồng Nai).  

Quá trình điều tra xác định do mâu thuẩn tình cảm giữa Đoàn Tuấn K và 

Nguyễn Văn H với Đào Thị Thuý L, sinh năm 2005, trú tại: ấp L, xã HL, Hện 

TN nên Đoàn Tuấn K và Nguyễn Đức H hẹn gặp nhau tại ấp 1 xã L để giải 

quyết mâu thuẫn dẫn đến K và H đã kêu gọi đồng bọn mang theo hung khí, hẹn 

gặp nhau để giải quyết mâu thuẫn dẫn đến hai nhóm thanh niên đánh nhau, gây 

rối trật tự công cộng trên các tuyến đường thuộc khu dân cư trên địa bàn xã HL 

và xã L, Hện TN, tỉnh Đồng Nai, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật 

tự trên địa bàn Hện TN. Từ ngày 22/01/2022 đến tối ngày 23/01/2022, 02 nhóm 

thanh niên trên đã tụ tập băng nhóm, chuẩn bị hung khí để đánh nhau, gây rối 

trật tự công cộng, đã được điều tra, làm rõ như sau: 

- Vào khoảng 19 giờ, ngày 22/01/2022, Đoàn Tuấn K và Nguyễn Văn H 

hẹn gặp nhau tại nhà H thuộc ấp 1, xã L, Hện TN để giải quyết mâu thuẫn tình 

cảm giữa K, H và Liễu nên K gọi điện thoại rủ Lê Long H, Nguyễn Nguyên V, 

Đào Thị Thúy L, 01 đối tượng tên Minh (là bạn của Nguyễn Nguyên V, không 

xác định được nhân thân lai lịch, đặc điểm nhận dạng) cùng nhau đi đến nhà 

Nguyễn Văn H tại ấp 1, xã L, Hện TN, tỉnh Đồng Nai. Khi đi, Lê Long H điều 

khiển xe Winner (không rõ biển số) chở Đoàn Tuấn K và Đào Thị Trúc L, đồng 

thời, Lê Long H mang 02 con dao tự chế dài khoảng 60cm, bản rộng 5cm làm 

hung khí để K và Hồ mang theo làm hung khí chống trả nếu bị nhóm của 

Nguyễn Văn H đánh; Đoàn Tuấn K cầm 01 con kẹp vào người mình và đưa cho 

Nguyễn Nguyên V và bạn Vũ cầm 01 con; Nguyễn Nguyên V điều khiển xe 
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Wave màu đỏ (chưa rõ biển số - Vũ khai mượn của một người bạn tên Tình, 

không xác định được nhân thân, lai lịch) chở Minh dấu 01 con dao dài 60cm, 

bản rộng 5cm do K đưa ở lưng quần và cùng nhau đến nhà Nguyễn Văn H.  

- Khi đến đoạn đường rẽ vào nhà Nguyễn Văn H (cách nhà Nguyễn Văn 

H khoảng 100m – đường ấp 1, xã L, Thống Nhất, Đồng Nai); Đoàn Tuấn K và 

Nguyễn Nguyên V cất giấu 02 con dao dưới cống mương nước và cả nhóm đi 

vào gặp Nguyễn Văn H thì K và H xảy ra cự cãi; Đào Thị Thúy L can ngăn thì 

H bỏ vào nhà nên nhóm của K quay ra cầm dao bỏ đi về. Khi về được khoảng 02 

Km, thì nhóm Đoàn Tuấn K và Nguyễn Nguyên V quay lại tìm H để đánh H, 

Nguyễn Văn H bỏ chạy vào nhà nên nhóm của Đoàn Tuấn K bỏ đi về.  

- Sau khi nhóm Đoàn Tuấn K bỏ đi thì Nguyễn Văn H gọi điện thoại cho 

Nguyễn Đức T nói Tuấn biết H bị nhóm của K hăm dọa, mang theo hung khí đòi 

đánh nên khoảng 21 giờ, ngày 22/01/2022, Nguyễn Đức T rủ Nguyễn Công H, 

Nguyễn Xuân L, Phạm Hoàng ĐL cùng nhau về nhà H (sát bên nhà Tuấn) và 

hẹn nhóm của Đoàn Tuấn K tại khu Chùa Lá (chùa Huệ Viễn), xã HL (gần nhà 

Lê Long H) để đánh nhau, cụ thể như sau: 

+ Nguyễn Công H điều khiển xe môtô 60S7-5893 chở Nguyễn Văn H, 

Nguyễn Đức T mang theo 01 dao dài 60cm, bản rộng 4cm (Hoàng khai nhặt bên 

hông nhà Nguyễn Đức T); Phạm Hoàng ĐL điều khiển xe 60B7-778.02 chở 

Nguyễn Xuân L mang theo tuýp sắt dài 60cm lấy tại nhà Nguyễn Xuân L.  

+ Đoàn Tuấn K gọi điện thoại cho Tống Hoàng Minh T và nói với Thái 

“về đi với tôi đi nói cHện vì có người đòi “chơi tôi” nên Thái rủ Cao Thành N đi 

cùng đến khu chùa Lá do Thái và Nam đang ngồi nhậu cùng nhau (cũng là khu 

vực gần nhà Lê Long H). Trên đường đi đến khu chùa Lá thì Tống Hoàng Minh 

T nhìn thấy Nguyễn Trần Duy K nên rủ Khánh đi cùng. 

+ Lê Long H điều khiển xe Winner chạy đến nhà văn hoá ấp Hưng Nhơn, 

xã HL nói với Lê Minh T và Nguyễn Minh V biết có nhóm trong xã L đang kéo 

ra để đánh nhóm Hồ nên Vương chở Tri trên xe mô tô Exciter biển kiểm soát 

60B7-71.992 đi đến nhà Lê Long H. 

+ Khoảng 21 giờ 00 phút, ngày 22/01/2022, nhóm Nguyễn Công H, 

Nguyễn Văn H, Nguyễn Đức T cùng đi từ ấp 1, xã L đến và gặp nhóm Cao 

Thành N, Tống Hoàng Minh T, Đoàn Tuấn K tại đoạn đường liên ấp (khu vực 

chùa Huệ Viễn – chùa Lá, thuộc ấp Hưng Thạnh, xã HL, Thống Nhất, Đồng 

Nai, khoảng cách đo được khoảng 09 Km) là khu vực trước nhà của Lê Long H. 

Khi nhóm Nguyễn Công H, Nguyễn Văn H, Nguyễn Đức T đến, Nguyễn Đức T 

đưa 01 con dao cho Nguyễn Công H, Cao Thành N đi đến nói cHện và thách 

thức Nguyễn Công H nên Hoàng cầm dao xông đến chém Cao Thành N 01 phát 

trúng hông trái nhưng thương tích không đáng kể, Hoàng tiếp tục cầm dao 

phóng về phía Nam nhưng không trúng, Tuấn nhặt dao và cùng Hoàng, H lên xe 

bỏ chạy bỏ chạy khỏi hiện trường. Đến đoạn nghĩa địa thuộc ấp 4, xã L, Hện TN 

thì gặp Phạm Hoàng ĐL và Nguyễn Xuân L đang chạy tới nên gọi cả 02 quay về 

nhà Nguyễn Văn H và Nguyễn Đức T.   

- Đến khoảng 21 giờ 15 phút, ngày 22/01/2022, sau khi Cao Thành N bị 

Nguyễn Công H chém thì nhóm Đoàn Tuấn K, Cao Thành N, Tống Hoàng Minh 

T, Nguyễn Trần Duy K, Lê Long H, Nguyễn Minh V, Lê Minh T cùng nhau 
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mang theo hung khí đi vào xã L tìm nhóm Nguyễn Đức T để giải quyết mâu 

thuẫn, cụ thể như sau: 

+ Lê Long H điều khiển xe 60B7-759.13 chở Cao Thành N mang theo 01 

cây kiếm nhật dài khoảng 01 mét, bản rộng 03 cm, cán dài 20 cm lấy tại nhà Lê 

Long H. 

+ Nguyễn Trần Duy K điều khiển xe 59Y2-761.11 chở Tống Hoàng Minh 

T mang theo 01 con dao tự chế dài khoảng 60cm, bản rộng 5cm; 

+ Nguyễn Minh V điều khiển xe 60B7-719.92 chở Đoàn Tuấn K và Lê 

Minh T mang theo 02 vỏ chai bia; 

Cả nhóm cùng nhau đi vào Lộ 25, khi đi đến bãi đất ruộng ngã ba cây đa 

thì nhóm Lê Long H, Cao Thành N, Nguyễn Trần Duy K, Tống Hoàng Minh T 

đi hướng khác, Nguyễn Minh V, Đoàn Tuấn K và Lê Minh T đi hướng khác. 

Nhóm Lê Long H, Cao Thành N, Nguyễn Trần Duy K, Tống Hoàng Minh T đến 

nhà Nguyễn Đức T (sát nhà Nguyễn Văn H) trước. Khi nhóm Nguyễn Đức T 

nhìn thấy Cao Thành N cầm theo kiếm nhật, Tống Hoàng Minh T cầm dao tự 

chế đi vào đường hẻm vào nhà Nguyễn Đức T thì Nguyễn Đức T, Nguyễn Xuân 

L, Phạm Hoàng ĐL, Nguyễn Văn H dùng tay cầm đá xanh tại đường chọi về 

phía Cao Thành N, Tống Hoàng Minh T, 01 số đối tượng không rõ nhân thân lai 

lịch cầm dao phóng lợn dài 1,2m đe dọa nên Lê Long H, Cao Thành N, Nguyễn 

Trần Duy K, Tống Hoàng Minh T lên xe môtô bỏ chạy (không ai bị thương tích) 

Sau khi nhóm Cao Thành N bỏ chạy thì Nguyễn Đức T gọi điện thoại cho 

Nguyễn Công H nói nhóm Hưng Lộc kéo vô trả thù nên Nguyễn Công H rủ 

Đoàn Văn T và Vũ Đức H (cả 03 đang ngồi nhậu tại nhà Nguyễn Đức Tài tại 

chợ Lộ 25, xã L) cùng nhau đi đến nhà Nguyễn Đức T bằng xe mô tô biển số 

60B7-78456 mượn của Nguyễn Đức Tài. Sau khi đến nhà Nguyễn Đức T thì Vũ 

Đức H điều khiển xe 60B7-784.56 chở Nguyễn Công H Cầm dao dài 60cm, bản 

rộng 5cm (Hoàng khai là con dao mà Hoàng dùng chém Cao Thành N trước đó); 

Nguyễn Đức T điều khiển xe 60B7-778.02 (xe của Phạm Hoàng ĐL) chở Đoàn 

Văn T cầm theo 01 xẻng dài 1m, cán bằng gỗ (Tiên khai lấy tại nhà Nguyễn Đức 

Tài) để đuổi theo nhóm Cao Thành N, Tống Hoàng Minh T. Khi đến khu vực 

cầu Hưng Nghĩa thuộc ấp Hưng Nghĩa, xã HL, Thống Nhất, Đồng Nai (đường 

liên ấp Hưng Nghĩa – Lộ 25, khoảng cách đo được là khoảng 08 Km từ nhà 

Nguyễn Đức T) thì nhóm của Nguyễn Đức T đuổi kịp và chặn xe môtô 60B7-

719.92 của Nguyễn Minh V, Lê Minh T và Đoàn Tuấn K. Tại đây, cả nhóm 

xông vào dúng tay đánh Vương, Tri, K; Nguyễn Công H cầm dao chém Đoàn 

Tuấn K 01 nhát trúng vai, 01 nhát vào tay K (thương tích không đáng kể), chém 

01 nhát vào lưng Tri; Đoàn Văn T cầm xẻng đánh Vương 01 cái vào cổ, 01 cái 

vào vai Tri, Nguyễn Đức T, Nguyễn Văn H dùng tay chấn đánh K, Tri, Vương. 

Thấy nhóm của Vương, Tri, K không đánh trả; Nguyễn Công H còn thách thức 

nhóm Đoàn Tuấn K là “muốn gì thì vào ấp 1, xã L để đánh nhau” và cùng 

Nguyễn Đức T và đồng bọn lên xe đi về. 

- Sau khi bị đánh, nhóm Đoàn Tuấn K về nhà Lê Long H, Cao Thành N 

nói với cả nhóm là để ngày hôm sau, Nam kêu thêm người vào xã L. Trưa ngày 

23/01/2022, Cao Thành N, Tống Hoàng Minh T bàn bạc với nhau, rủ thêm  

nhiều thanh niên để thành lập nhóm và hẹn nhóm Nguyễn Đức T khoảng 19 giờ 
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00 tại khu vực nghĩa địa ấp 2 thuộc xã L, Hện TN để giải quyết mâu thuẫn 

nhưng nhóm Nguyễn Đức T không đến nên nhóm của bị can Cao Thành N, 

Tống Hoàng Minh T và đồng bọn đã tụ tập, mang theo hung khí gồm dao tự chế, 

kiếm nhật, mã tấu để cùng nhau đi vào nhà Nguyễn Đức T, Nguyễn Văn H tại ấp 

1, xã L để đánh nhóm H, Tuấn dẫn đến hai nhóm xảy ra đánh nhau, gây thương 

tích, hủy hoại tài sản.   

 Quá trình điều tra xác định vai trò, tính chất mức độ của hành vi phạm 

tội, hậu quả của hành vi phạm tội của các bị can và đối tượng liên quan trong 

ngày 23/01/2022 như sau: 

- Tống Hoàng Minh T khai nhận: Vào trưa ngày 23/01/2022, Thái và Cao 

Thành N đi sinh nhật ở ấp Bàu Cá, xã Trung Hòa, Hện Trảng Bom và gặp 01 số 

thanh niên bạn bè, nên Thái nói với Trần Hoàng M, Phan Công H về việc Cao 

Thành N bị chém vào ngày 22/01/2022 nên Thái và Nam rủ Minh, Hiếu đi giúp 

sức cho Thái và Nam để tìm nhóm đã chém Cao Thành N ngày 22/01/2022 

(nhóm xã L) để giải quyết mâu thuẫn. Đến chiều ngày 23/01/2022, Thái gọi điện 

thoai cho Bùi Minh Vũ (không rõ nhân thân, lai lịch) đến khu đường Công ty 

Minh Thành (gần nhà Thái) để tập trung với Đoàn Tuấn K, Lê Long H, Vũ 

Minh T cùng một số đối tượng không rõ nhân thân, lai lịch và cùng nhau đi đến 

khu cổng Hưng Long, xã Hưng Thịnh - xã L để nhập với nhóm thanh niên từ 

Bàu Cá đến rồi cùng nhau đi vào ấp 1, xã L. Sau khi tập trung tại khu vực ấp 

Hưng Long, xã Hưng Thịnh cùng khoảng hơn 20 thanh niên và cùng nhau đi đến 

ấp 1, xã L thì Bùi Minh Vũ chở Thái bị lạc đường nên không vào đến nhà 

Nguyễn Đức T nên Thái và Vũ không tham gia đánh nhau trong khu nhà 

Nguyễn Đức T.) 

- Cao Thành N khai nhận: Trưa ngày 23/01/2022, Nam đi nhậu với Tống 

Hoàng Minh T và nhóm bạn tại Bàu Cá, xã Trung Hoà, Hện Trảng Bom, Nam 

có nhờ Trần Hoàng M, Trần Minh H giúp sức để tìm nhóm Lộ 25 giải quyết 

mâu thuẫn ngày 22/01/2022. Đến 19 giờ 00 ngày 23/01/2022, Cao Thành N và 

Tống Hoàng Minh T và một số đối tượng (không rõ nhân thân, lai lịch) tập trung 

tại nhà Thái (gần Công ty Minh Thành). Sau khi nhóm tập trung tại nhà Tống 

Hoàng Minh T và tại cổng Hưng Long, xã Hưng Thịnh, Hện Trảng bom được 

khoảng hơn 20 người thì Nam nói Lê Long H gọi điện thoại hẹn nhóm Lộ 25 tại 

nghĩa địa xã L nhưng nhóm Lộ 25 không đến thì nhóm của Nam kéo vào ấp 1, 

xã L. Khi đi thì Cao Thành N cầm 01 cây kiếm nhật dài 01 mét, rộng 03 cm, cán 

dài 20 cm và Nam đưa 02 con dao tự chế cho 02 đối tượng không rõ nhân thân, 

lai lịch) nhóm Nam gặp nhóm Lộ 25 đang ngồi nhậu trước cửa nhà và nhìn thấy 

nhóm Nam nên bỏ vô nhà đóng cổng cố thủ, khi hai nhóm hỗn chiến thì Cao 

Thành N một tay cầm kiếm, một tay dùng gạch, đá trước nhà ném vào trong nhà 

rồi lên xe bỏ đi. Sau khi rời khỏi hiện trường thì Cao Thành N cất 02 cây kiếm 

nhật và 02 con dao tự chế tại bãi cỏ gần nhà Cao Thành N. 

- Đoàn Tuấn K khai nhận: Vào ngày 23/01/2022, Tống Hoàng Minh T gọi 

điện thoại cho K nói hẹn nhóm Lộ 25 ra nghĩa địa xã L giải quyết mâu thuẫn nên 

K nói Lê Long H nhắn tin với Nguyễn Văn H hẹn nhóm Nguyễn Đức T gặp 

nhóm của K lúc 19 giờ 00, tại nghĩa địa xã L. Sau đó, K dùng điện thoại của Lê 

Long H nhắn tin cho Tống Hoàng Minh T nói việc hẹn nhóm Lộ 25 ra nghĩa địa 
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Lộ 25 để gặp nhau giải quyết mâu thuẫn. Lê Long H dùng xe mô tô Wave chở 

Đoàn Tuấn K đến điểm hẹn với Thái tại khu vực gần nhà Thái để nhập nhóm với 

Thái, Cao Thành N và hơn 10 người thanh niên khác. Sau đó, cả nhóm cùng 

nhau đi đến khu ấp Hưng Long, xã Hưng Thịnh, Hện Trảng Bom để tập trung 

với nhóm thanh niên từ Bàu Cá đến và hẹn với nhóm xã L tại nghĩa địa ấp 1, xã 

L nhưng nhóm của H (nhóm Lộ 25) không đến nên Lê Long H nhắn tin cho 

Nguyễn Văn H (nhóm Lộ 25) thì H tiếp tục thách thức nên nhóm Lê Long H 

(nhóm Hưng Lộc) cùng nhau đi vào nhà Nguyễn Văn H, Nguyễn Đức T (nhóm 

Lộ 25). Khi đến nhà Nguyễn Đức T thì hai nhóm hỗn chiến, Đoàn Tuấn K đứng 

ngoài dùng lon bia, gạch chọi vô nhà Nguyễn Đức T và không gây thương tích 

cho ai. Sau đó, rời khỏi hiện trường.  

- Lê Long H khai nhận: Vào chiều ngày 23/01/2022, Tống Hoàng Minh T 

gọi điện thoại cho Đoàn Tuấn K để K nói với Hồ hẹn nhóm Lộ 25 ra nghĩa địa 

25 giải quyết mâu thuẫn ngày 22/01/2022 (do Thái gọi cho Hồ nhưng không 

được). Lê Long H cùng Đoàn Tuấn K cùng nhau đến khu đường Công ty Minh 

Thành (gần nhà Tống Hoàng Minh T) để tập hợp với nhóm của Tống Hoàng 

Minh T và Cao Thành N, tại đây có khoảng 20 người và 09 xe môtô, 07 người 

mang theo dao, kiếm, Cao Thành N cầm 01 cây kiếm nhật, Tống Hoàng Minh T 

cầm 01 con dao tự chế. Sau đó, cả nhóm đến khu Hưng Long, xã Hưng Thịnh, 

Hện Trảng Bom để tập hợp và nhập nhóm với một số thanh niên không rõ nhân 

thân, lai lịch từ Bàu Cá đến tập trung thành một nhóm rồi cùng nhau đi vào ấp 1, 

xã L. Khi hai nhóm hỗn chiến với nhau, Lê Long H nhặt gạch đá, chén dĩa ném 

vào nhóm Lộ 25 nhưng không gây thương tích cho ai.  

- Lê Nguyễn Thanh H khai nhận: Vào chiều ngày 23/01/2022, Hùng đang 

đi chơi cùng Nguyễn Minh Tiến thì Lê Long H gọi rủ Tiến, Hùng đến nhà Tống 

Hoàng Minh T tập trung để khi đi vào nghĩa địa xã L để đánh nhau thì Hùng sử 

dụng xe mô tô Exciter (Hùng khai mượn của người quen không rõ biển số xe) 

chở Tiến đến nhà Tống Hoàng Minh T để tập trung, nhập nhóm với Tống Hoàng 

Minh T, Cao Thành N, Lê Long H, Đoàn Tuấn K, Vũ Minh T và khoảng 06 đối 

tượng không rõ nhân thân, lai lịch và tất cả cùng nhau mang theo hung khí là 02 

cây kiếm nhật, 03 cây mã tấu, 01 cây dao tự chế và cả nhóm đến khu bãi đất 

trống Hưng Long, xã Hưng Thịnh, Hện Trảng Bom để nhập với nhóm khoảng 

10 người (không rõ nhân thân, lai lịch) và tất cả cùng nhau đi vào ấp Lộ 25 đánh 

nhau. Khi đi, Lê Nguyễn Thanh H chở Cao Thành N cầm 01 cây kiếm nhật và 

Nguyễn Hoàng Anh K cầm 01 dao tự chế.  

Khi cả nhóm đi đến đường ĐT 769 thì có 01 chiếc taxi màu vàng đã hẹn 

từ trước cùng nhau đi vào nhà Nguyễn Đức T, chiếc taxi đậu ngay đầu đường, 

01 thanh nhiên trong taxi đi ra đi bộ theo sau (là bị can Lầu V), khi cả nhóm 

xông vô khu nhà Nguyễn Đức T thì Hùng đứng chờ trên xe, không tham gia hỗn 

chiến, sau đó chở Cao Thành N, Nguyễn Hoàng Anh K rời khỏi hiện trường.  

- Vũ Minh T khai nhận: Vào tối ngày 23/01/2022, Cao Thành N rủ Tiến 

đi vào xã L đánh nhau và hẹn tập trung nhà Tống Hoàng Minh T nên Tiến nhờ 

01 đối tượng tên Khoa (không xác định được nhân thân, lai lịch) chở lên nhà 

Thái, khi đến nơi thì có Tống Hoàng Minh T, Đoàn Tuấn K, Lê Long H, Cao 

Thành N, Lê Nguyễn Thanh H và (04 đối tượng không rõ nhân thân, lai lịch) đã 
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chuẩn bị sẵn hung khí để cùng nhau đi đến địa điểm ở Hưng Long, xã Hưng 

Thịnh, Hện Trảng Bom để tập trung và nhập với nhóm thanh niên ở Bàu Cá đến 

và tất cả cùng nhau đi vào ấp 1, xã L. Khi đi thì Tiến chở Cao Thành N và Đoàn 

Tuấn K đi vào ấp 1, xã L. Khi cả nhóm đi đến đường ĐT 769 thì có 01 chiếc taxi 

màu vàng tham gia nhóm mang theo dao tự chế, mã tấu cùng đi đến nhà nhóm 

Nguyễn Đức T (nhóm xã L). Khi đến nơi, 02 nhóm hỗn chiến, Tiến dừng xe và 

quay đầu xe đứng chờ, sau đó chở Cao Thành N và Đoàn Tuấn K rời khỏi hiện 

trường.  

- Nguyễn Duy K khai nhận: Vào tối ngày 23/01/2022, Đoàn Tuấn K nhắn 

tin qua messenger rủ Kha đi đánh nhau xã Lội 25 và nhờ Kha lấy xe chở bạn của 

Đoàn Tuấn K và hẹn tại đường Công ty Minh Thành (khu vực nhà Tống Hoàng 

Minh T). Khi đến thì Kha nhập với nhóm 10 người và chở 02 người (không rõ 

nhân thân, lai lịch) cầm sẵn 02 con dao tự chế dài 60 cm, rộng 05 cm cất giấu 

trong áo khoác rồi cùng cả nhóm hơn 10 người đi đến khu vực cổng ấp Hưng 

Long, xã Hưng Thịnh, Hện Trảng Bom và đứng chờ thì có khoảng hơn 10 nam 

thanh niên đến nhập nhóm thành nhóm hơn 30 người và cùng nhau đi vô ấp 1, 

xã L. Khi nhóm của Kha (nhóm Hưng Lộc) có người dùng dao, mã tấu, kiếm 

nhật vô chém và hỗn chiến với nhóm Lộ 25, Nguyễn Duy K không tham gia mà 

chỉ đứng chờ trên xe, 02 thanh niên đi chung xe với Kha cũng nhảy xuống xe và 

tham gia hỗn chiến với nhóm Lộ 25, sau đó Kha chở 02 đối tượng này rời khỏi 

hiện trường.  

- Phan Công H khai nhận: Vào trưa ngày 23/01/2022, Hiếu ngồi nhậu thì 

biết Cao Thành N bị đánh nên Nam rủ cả nhóm đi đánh lại nhóm Lộ 25 nên tối 

ngày 23/01/2022, Hiếu mượn xe mô tô biển kiểm soát 60B774527 của chị là 

Phan Thị Thuỳ Dung (sinh năm 2002, trú tại: 783, đường 24, ấp Nam Hà, xã 

Xuân Bảo, Hện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai) đến khu vực cổng Hưng Long, xã 

Hưng Thịnh, Hện Trảng Bom để nhập với nhóm của Cao Thành N khoảng 30 

người, có 01 người (không rõ nhân thân, lai lịch) đưa cho Hiếu cầm 01 con dao 

tự chế dài 60 cm, rộng 05 cm, Hiếu kẹp vào gác baga của xe và tất cả cùng đi 

vào ấp 1, xã L. Khi đi thì Hiếu chở Nguyễn TH và 01 đối tượng cầm 01 con dao 

tự chế (không rõ nhân thân, lai lịch). Khi đến nhà Nguyễn Đức T (nhóm  Lộ 25) 

thì hai nhóm xảy ra hỗn chiến, Hiếu nhặt 01 cục đá ném bể kính nhà Nguyễn 

Văn H và rời khỏi hiện trường. 

Trước khi nhập nhóm với Cao Thành N thì Hiếu có gọi điện thoại cho 

Làu Và nói đàn em của Long Tửng đụng cHện với đám Hưng Long nên Làu Và 

nói để cậu vô nói cHện với nhóm đó cho. Khi nhóm Cao Thành N và Hiếu cùng 

khoảng 30 người đến đường ĐT 769 thì Làu Và, Nguyễn Hoàng P, Ngô N và 

đối tượng Cảnh (không xác định được nhân thân, lai lịch) đang trên chiếc taxi và 

nhập với nhóm của Hiếu để cùng đi vào nhà Nguyễn Đức T.  

- Nguyễn TH khai nhận: Tối ngày 23/01/2022, Hoàng đang ở nhà thì Trần 

Hoàng M gọi điện thoại rủ đi đánh nhau nên Hoàng vô nhà lấy 01 con dao rựa 

dài 60 cm, rộng 10 cm mang theo đi cùng Phan Công H đến chở Hoàng, cả hai 

cùng đi đến Cổng Hưng Long, xã Hưng Thịnh, Hện Trảng bom và nhập với 

nhóm 20 người, lúc này, có 01 người đưa cho Hiếu 01 con dao tự chế dài 60 cm, 

rộng 05 cm, Lê Kiều Minh H đi cùng nên Hoàng ngồi giữa, Lê Kiều Minh H 
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ngồi sau và cất trong người 04 con dao thái lan. Tất cả cùng nhau đi vào ấp 1, xã 

L. Khi gặp nhóm Lộ 25 đang ngồi nhậu trước nhà. Nhóm Hưng Lộc có người 

cầm dao, mã tấu, kiếm nhật xông vô hỗn chiến thì Hiếu dừng xe, Hoàng cầm 

dao rựa nhưng không chém ai. Trong lúc hỗn chiến thì Hoàng nhặt đươc 01 con 

dao tự chế. Sau khi hai nhóm hỗn chiến xong thì Hoàng và Hiếu rời khỏi hiện 

trường, trên đường đi, Hoàng gặp Làu Và trên đường đi ra Dầu Giây nên đưa 

cho Làu Và cất giữ 01 con dao Hoàng nhặt được trong lúc đánh nhau.  

- Trần Minh H khai nhận: Vào chiều ngày 23/01/2022, sau khi đi lễ nhà 

thờ thì Trần Hoàng M rủ Hiếu đi giúp sức cho Cao Thành N vô ấp 1, xã L. Khi 

đi, có Hà Nguyễn Chí T và Trần H cùng nhau đi đến tập trung tại đường công ty 

Minh Thành để nhập với nhóm hơn 10 người đang tập trung tại đây, Cao Thành 

N đưa cho Trần Hoàng M cầm 01 cây dao tự chế dài khoảng 1,2 mét, Hiếu lấy 

dưới lề đường 01 cây kiếm tự chế màu đen dài khoảng 60 cm. Xe của Minh, 

Hiếu chở thêm 02 đối tượng ở Hưng Lộc (không rõ nhân thân, lai lịch), các xe 

còn lại chở mỗi xe 03 người và cùng nhau đến cổng Hưng Long, xã Hưng 

Thịnh, Hện Trảng Bom để nhập với nhóm khoảng hơn 10 người rồi cùng nhau 

đi vào ấp 1, xã L, khi đến thì nhóm Lộ 25 đang ngồi nhậu trước nhà khoảng 10 

người. Nhóm của Hiếu chạy xe ngang qua nhà thì quay đầu xe chạy ngược lên 

lại thì 01 người trong nhóm Lộ 25 cầm dao phóng lợn ném về nhóm của Hiếu 

nhưng không trúng ai. 

Hiếu cầm dao tự chế xông vô nhà chém trúng 01 nhát vào tay ông Nguyễn 

Văn K. Sau khi hai nhóm hỗn chiến thì Hiếu, Minh và 03 đối tượng không rõ 

nhân thân lai lịch rời khỏi hiện trường. 

- Trần Hoàng M khai nhận: Chiều ngày 23/01/2022, Cao Thành N gọi 

điện thoại cho Trần Hoàng M nhờ giúp sức đi vào ấp 1 Lộ 25 để đánh nhau. 

Trần Hoàng M rủ thêm Trần Minh H, Trần H, Hà Nguyễn Chí T, cùng nhau đi 

đến khu vực đường Công ty Minh Thành để tập trung và nhập với nhóm Cao 

Thành N, Nam đưa cho Minh 01 con dao tự chế dài khoảng 1,2 mét, đưa cho 

Hiếu 01 con dao tự chế dài khoảng 60 cm và cả nhóm cùng nhau đi đến khu 

cổng Hưng Long, xã Hưng Thịnh để tập trung và nhập với nhóm bạn của Cao 

Thành N. Tất cả cùng nhau đi vào ấp 1, xã L và hai nhóm hỗn chiến, Trần 

Hoàng M cầm hung khí nhưng không chém ai và nhặt 01 cây dao phóng lợn do 

ông Nguyễn Văn K cầm phóng về nhóm Minh nhưng không trúng ai. Minh cùng 

đồng bọn rời khỏi hiện trường, con dao Minh cầm đã bỏ lại đường vào nhà Tống 

Hoàng Minh T (không thu giữ được).  

- Lê Kiều Minh H khai nhận: Vào tối ngày 23/01/2022, Tống Hoàng 

Minh T gọi điện thoại cho Lê Kiều Minh H nhờ Hoàng giúp sức đi vào Lộ 25 để 

giải quyết mâu thuẫn và hẹn Hoàng tại bãi đất trống ở Hưng Long, xã Hưng 

Thịnh, Hện Trảng Bom nên Lê Kiều Minh H gọi điện thoại cho Nguyễn Duy Đ 

tới chở Hoàng đi đến điểm hẹn với Thái. H đến chở Hoàng thì Hoàng nói H chở 

vô chợ Lộc Hòa, Hoàng mua 04 con dao thái lan dài 20 cm, cán màu vàng và để 

trong túi áo khoác. H và Hoàng đến nhập với nhóm khoảng 20 người tại bãi đất 

trống ở Hưng Long, xã Hưng Thịnh, Hện Trảng Bom rồi tất cả cùng nhau đi vào 

ấp 1, xã L. Khi gặp taxi màu vàng do Làu Và đi thì 02 thanh niên đi cùng dẫn 

đường và nhập với nhóm của Hoàng. 
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Khi nhóm của Hoàng vào thấy nhóm Lộ 25 đang ngồi ăn nhậu khoảng 10 

người thì Hoàng nghe có người trong nhóm nói “tụi nó đó, vô chém tụi nó”. 

Hoàng xông tới nhóm của Nguyễn Đức T thì nhóm Tuấn chạy vô nhà, Hoàng 

lấy 04 con dao thái lan trong người phi vô trong nhưng không trúng ai, một số 

người trong nhóm của Hoàng chửi bới, la hét, kích động, người nhặt chén, dĩa 

tại chỗ ném vô nhà, Cao Thành N cầm kiến nhật 01 tay, 01 tay nhặt chén, dĩa 

ném vô nhà.  

- Nguyễn Duy Đ khai nhận: Tối ngày 23/01/2022, Đạt đang ngồi với Lê 

Kiều Minh H thì Hoàng rủ đi đánh nhau nên Đạt lấy xe mô tô biển kiểm soát 

60B8-690.25 (xe của ông Nguyễn Duy Tâm, sinh năm 1969, là bố của Đạt) chở 

Hoàng đi vào chợ Lộc Hòa mua 04 con dao thái lan. Sau đó, Lâm Ngọc S gọi rủ 

Đạt đi nên Đạt qua chở thêm Lâm Ngọc S (mang theo 01 dao rựa bằng sắt) nên 

cả ba người là Sơn, Hoàng, Đạt cùng nhau đi đến bãi đất trống đường Hưng 

Long - xã L tụ tập, nhập với nhóm 20 người rồi cùng nhau đi vào ấp 1, xã L. Khi 

hai nhóm hỗn chiến với nhau thì Đạt ngồi trên xe chờ, không tham gia đánh 

nhau. Nhóm của Đạt, Hoàng, Sơn, H, Trung và khoảng 06 người khác lên xe rời 

khỏi hiện trường.  

- Lâm Ngọc S khai nhận: Vào trưa này 23/01/2022, Lâm Ngọc S ngồi ăn 

nhậu với Cao Thành N và một số người bạn nên biết được việc Nam bị nhóm 

thanh niên trong xã L đánh nên tối ngày 23/01/2022, Sơn gọi điện thoại rủ 

Nguyễn Duy Đ đi đánh nhau ở xã L và Đạt tới nhà chở Sơn đi cùng, sau đó Đạt 

chở thêm Lê Kiều Minh H, cả ba cùng đi trên xe mô tô biển kiểm soát 60B8-

69025 rồi cùng nhau đi đến khu bãi đất trống hướng Cổng ấp Hưng Long, xã HL 

để cùng nhập với nhóm của Cao Thành N và hơn 20 nam thanh niên khác, nghe 

Cao Thành N nói đồ (hung khí) giấu trong bụi cỏ nên Sơn đến bụi cỏ lấy 01 con 

dao rựa bằng sắt màu đen dài 60 cm, rộng 10 cm và kẹp sát vào người rồi tất cả 

cùng nhau đi vào ấp 1 xã L. Khi đến nhà Nguyễn Đức T thì Sơn cầm dao rựa 

nhưng không chém, chỉ la hét, kích động, chửi bới, khiêu khích nhóm Nguyễn 

Đức T (nhóm Lộ 25) rồi rời khỏi hiện trường.  

- Đối tượng Nguyễn Bảo, sinh năm 1980, trú tại: khu phố Trần Cao Vân,  

thị trấn Dầu Giây, Hện TN - tài xế taxi: Bảo được Làu Và thuê chở Làu Và, 

Nguyễn Hoàng P, Ngô N và đối tượng Cảnh đi từ Dầu Giây vào xã L nhưng 

không biết Làu Và mang 02 cây đao để băng ghế sau xe taxi. Khi xe taxi đi đến 

ấp 2, xã L mới gặp nhóm Cao Thành N, Đoàn Tuấn K và khoảng hơn 20 thanh 

niên mang theo hung khí thì Bảo mới biết nhóm Làu Và đi đánh nhau, Bảo chở 

nhóm Làu Và đến và dừng tại đầu đường vô nhà Nguyễn Đức T (nhóm xã L)  

- Đối tượng Nguyễn Hoàng Anh K sinh ngày 30/01/2006: Vào tối ngày 

23/01/2022, Lê Nguyễn Thanh H rủ Khoa đi do Tống Hoàng Minh T rủ Hùng đi 

đánh nhau nên Hùng rủ Khoa đi, Khoa mang theo 01 con dao dài 60 cm, rộng 10 

cm lấy ở nhà Hùng. Hùng chở Khoa đến nhà Thái thì có khoảng 20 người và 

cùng cả nhóm đi vào ấp 1, xã L, khi vào đến nơi thì có 01 nhóm đang ngồi nhậu, 

hai nhóm hỗn chiến thì Khoa xuống xe cầm ly ngoài đường (ly, chén do nhóm 

Lộ 25 để lại khi đang nhậu) ném vào nhóm Lộ 25. Sau đó, rời khỏi hiện trường 

cùng Lê Nguyễn Thanh H.   



 

10 

- Đối tượng Trần H, sinh ngày 03/8/2006: Vào khoảng 19 giờ 00 

ngày23/01/2022,  H đang đi cùng Hà Nguyễn Chí T, Trần Minh H đi lễ nhà thờ 

thì Trần Minh H nhận được điện thoại của Trần Hoàng M rủ Hiếu đi vô Lộ 25 

để giải quyết mâu thuẫn. Mặc dù Trần Minh H không rủ H và Trung đi cùng 

nhưng H và Trung vẫn đi theo và nhập với nhóm để cùng đi vào ấp 1, xã L. Khi 

nhóm của Trần Minh H hỗn chiến với nhóm xã L thì H và Trung có cầm chén, 

chai nước ngọtvđể ném vào cổng nhà và vào trong nhà Nguyễn Đức T. Sau đó, 

H và Trung cùng nhau rời khỏi hiện trường.  

- Đối tượng Hà Nguyễn Chí T, sinh ngày 25/7/2006: Trung đi cùng Trần 

H, Trần Minh H đi lễ nhà thờ thì Trần Minh H nhận được điện thoại của Trần 

Hoàng M rủ Hiếu đi vô Lộ 25 để giải quyết mâu thuẫn nên H và Trung vẫn đi 

theo và nhập với nhóm để cùng đi vào ấp 1, xã L. Khi nhóm của Trần Minh H 

hỗn chiến với nhóm xã L thì H và Trung có cầm chén, chai nước ngọt ném với 

cổng nhà và vào trong nhà Nguyễn Đức T. Sau đó, H và Trung cùng nhau rời 

khỏi hiện trường.  

- Đối với ông Nguyễn Văn K: Vào tối ngày 23/01/2022, Nguyễn Đức T 

(con ông Khu) cùng nhóm bạn (Nguyễn Xuân L, Phạm Hoàng ĐL, Nguyễn Đức 

Tiến – anh trai Nguyễn Đức T) đang ăn nhậu trước nhà Tuấn. Ông Khu trong 

nhà nghe tiếng xe máy và tiếng la hét nên ra ngoài xem thì nhìn thấy nhóm 

thanh niên (nhóm Hưng Lộc) khoảng hơn 20 người đi trên 08 xe môtô đang bao 

vây trước nhà ông Khu, có hành vi ném đá, dao vào nhà của mẹ ông Khu (sát 

bên cạnh nhà ông Khu, nhà Nguyễn Văn H). Ông khu và nhóm bạn Nguyễn Đức 

T chạy vào nhà đóng cổng, nhóm thanh niên Hưng Lộc đi qua nhà rồi quay lại 

nên ông Khu dùng 01 dao phóng lợn dài 1,2 mét ném vào nhóm thanh nhiên 

Hưng Lộc nhưng không trúng ai. Sau đó, có 04 thanh niên cầm hung khí xông 

vào nhà ông Khu chém ông Khu và Nguyễn Văn H gây thương tích và nhóm 

thanh niên Hưng Lộc nhanh chóng rời khỏi hiện trường.  

- Lầu V khai nhận: Vào khoảng 19 giờ 00 ngày 23/01/2022, Lầu V đang ở 

phòng trọ cùng Ngô N, Nguyễn Hoàng P và đối tượng Cảnh (không rõ nhân 

thân, lai lịch) tại thị trấn Dầu Giây thì Phan Công H gọi cho Lầu V nói “cậu 

đang ở đâu, con đụng cHện trong xã L, cậu vào giúp con với”, Hiếu nói Lầu V 

chạy vào đường ấp 2, xã L. Lầu V nói với Nguyễn Hoàng P ra gọi taxi để đi và 

nói Trí vô phòng trọ mang 02 cây mã tấu dài 60 cm, rộng 05 cm mang theo làm 

hung khí, cất giấu sau ghế xe taxi. Cả 04 người lên xe taxi đi vào trong xã L. Khi 

đến UBND xã L thì nhóm của Phan Công H nhìn thấy taxi của Làu Và nên nói 

xe taxi đi theo nhóm của Hiếu. 

Nhóm Phan Công H chạy vô nhà Nguyễn Đức T (nhóm Lộ 25), còn Làu 

Và và Cảnh đứng đầu đường vô nhưng không vô và dừng xe ngay đầu đường 

trên đường ĐT 769. Khi nhóm Phan Công H quay ra thì Hiếu chạy tới đưa cho 

Làu Và cầm 01 con dao dài khoảng 60 cm, rộng 05 cm, cất giấu trong xe taxi rồi 

nhóm Làu Và về lại phòng trọ của Làu Và tại khu phố Lập Thành, thị trấn Dầu 

Giây. Mục đích của Làu Và, Ngô N, Nguyễn Hoàng P và đối tượng Cảnh đi vào 

xã L là để giúp sức cho Phan Công H.  

- Nguyễn Hoàng P khai nhận: Vào tối ngày 23/01/2022, Nguyễn Hoàng P 

đang ở tại phòng trọ của Làu Và tại khu phố Lập Thành, thị trấn Dầu Giây, Hện 
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TN thì Lày Và rủ Phi nói đi công cHện tại xã L rồi Làu Và gọi 01 chiếc taxi màu 

vàng đển phòng trọ. Sau đó, Làu Và nói với Ngô N mang 02 con dao tự chế dài 

60 cm rộng 05 cm từ phòng trọ của Làu Và mang lên bỏ dưới băng ghế sau của 

taxi thì Phi biết là Là Và rủ đi đánh nhau trong xã L. Khi đi đến ấp 1, xã L 

(trước UBND xã L) thì taxi chở Làu Và, Nguyễn Hoàng P, Ngô N và đối tượng 

Cảnh cùng nhập đoàn với nhóm Tống Hoàng Minh T, Cao Thành N đi đến đầu 

đường vô nhà Nguyễn Đức T (nhóm Lộ 25) thì taxi dừng lại. Sau khi nhóm 

Hưng Lộc đi ra thì Hiếu đưa cho Làu Và 01 con dao tự chế nhờ giữ giùm. Khi 

đến phòng trọ Làu Và thì Ngô N mang 03 con dao cất giấu tại phòng trọ của Làu 

Và. Nguyễn Hoàng P khai không biết nguyên nhân đến việc 02 nhóm đánh 

nhau, chỉ biết Làu Và kêu đi giải quyết công cHện và mang theo 02 cây đao nên 

Trí biết đi đánh nhau và đi theo Làu Và. 

Đối với các bị can Nguyễn Đức T, Nguyễn Xuân L, Phạm Hoàng ĐL và 

các đối tượng Nguyễn Đức Tiến, Đỗ Văn Phương có tham gia chống trả, hỗn 

chiến với nhóm Hưng Lộc trong nhà ông Nguyễn Văn K nhưng không gây 

thương tích cho ai trong nhóm Hưng Lộc.  

Hậu quả: ông Nguyễn Văn K và Nguyễn Văn H bị chém bị thương (chấn 

thương phần mềm, khâu 3-4 mũi); 04 tấm kính (kích thước 1,5m x 0,6m, dày 3 

li) tại nhà của Nguyễn Văn H (con bà Nguyễn Thị Hiệu) bị ném vỡ. 

Kết luận giám định số 0246/TgT/2022 ngày 14/3/2022 của Trung tâm 

pháp y Sở Y tế Đồng Nai xác định anh Nguyễn Văn H bị thương tích sẹo bả vai 

phải kích thước 1,8 x 0,6 cm tỷ lệ 02%. Kết luận anh Nguyễn Văn H bị thương 

tích 02 % tại thời điểm giám định. 

Kết luận giám định số 0247/TgT/2022 ngày 14/3/2022 của Trung tâm 

pháp y Sở Y tế Đồng Nai xác định ông Nguyễn Văn K bị thương tích để lại sẹo 

1/3 dưới cẳng tay phải kích thước 2,3 x 0,3 cm tỷ lệ 01%; mẻ mãnh nhỏ đoạn1/3 

dưới xương trụ phải tỷ lệ 03%. Kết luận ông Nguyễn Văn K bị thương tích 04 % 

tại thời điểm giám định. 

Về yêu cầu khởi tố theo yêu cầu bị hại theo Điều 157 Bộ luật Tố tụng 

hình sự: ông Nguyễn Văn K và Nguyễn Đức H bị chém bị thương (chấn thương 

phần mềm, khâu 3-4 mũi) ông Khu có tỷ lệ thương tích 3%, Nguyễn Đức H tỷ lệ 

thương tích 02%; 04 tấm kính (kích thước 1,5m x 0,6m, dày 3 mm) nhà của 

Nguyễn Đức H bị ném vỡ. Bị hại đã được bồi thường về dân sự, không yêu cầu 

khởi tố, xử lý đối với thương tích và thiệt hại về tài sản.  

- Ngô N khai nhận: Vào khoảng 19 giờ 26 phút ngày 23/01/2022, Trí 

đang ở phòng trọ của Lầu V tại khu phố Lập Thành, thị trấn Dầu Giây cùng với 

Lầu V, Nguyễn Hoàng P và 01 đối tượng không rõ nhân thân, lai lịch thì Lầu V 

rủ tất cả đi công cHện với Lầu V để giải quyết mâu thuẫn cho Phan Công H 

trong xã L, nếu không giải quyết được thì sẽ đánh nhau. Lầu V chỉ đạo Nguyễn 

Hoàng P gọi 01 chiếc taxi chạy đến phòng trọ và chỉ đạo Ngô N lấy 02 cây đao 

tự chế từ trong phòng trọ của Lầu V bỏ lên băng ghế phía sau của taxi rồi tất cả 

cùng đi vào ấp 1, xã L. Khi đến trước khu vực gần UBND xã L thì thấy nhóm 

của Phan Công H nên nhóm Lầu V, Nguyễn Hoàng P, Ngô N chạy theo nhóm 

Phan Công H và taxi chở Lầu V, Nguyễn Hoàng P, Ngô N chạy đến đầu đoạn 

đường hẻm nhóm Hiếu rẽ vào trước, Lầu V bước xuống xe đứng đầu đường vô 
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nhà Nguyễn Đức T. Nhóm Phan Công H quay ra thì nhóm Lầu V, Nguyễn 

Hoàng P, Ngô N lên xe taxi đi theo nhóm của Hiếu. Đi được khoảng 01 Km thì 

Phan Công H chở theo 01 thanh niên mang theo 01 con dao dài khoảng 60 cm 

đưa cho Lầu V cầm. Khi nhóm Trí, Lầu V, Phi về đến phòng trọ của Lầu V thì 

Trí mang 02 cây đao tự chế (lấy từ phòng trọ) mang đi cất tại chỗ cũ trong 

phòng trọ và Trí về nhà Phan Công H ngủ. Quá trình điều tra, Ngô N bỏ trốn và 

bị Cơ quan CSĐT Công an Hện TN ra Quyết định tách hành vi và tài liệu liên 

quan trong vụ án hình sự số 07/QĐ ngày 07/10/2022 của Cơ quan Cảnh sát điều 

tra Công an Hện TN đối với hành vi của Ngô N; Quyết định truy nã số 02/QĐ 

ngày 01/10/2022 đối với Ngô N. Đến ngày 17/12/2022, Ngô N ra đầu thú và 

khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như đã nêu trên. 

Quá trình điều tra, bị cáo Ngô N đã khai nhận tòa bộ hành vi phạm tội như 

đã nêu trên.  

Tại bản Cáo trạng số: 16/VKS-HS ngày 27/01/2023 Viện kiểm sát nhân 

dân Hện TN đã truy tố bị cáo Ngô N về tội “Gây rối trật tự công cộng” theo quy 

định tại điểm b khoản 2 Điều 318 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017). 

Tại phiên tòa hôm nay, đại diện Viện kiểm sát nhân dân Hện TN giữ 

nguyên quan điểm về nội dung vụ án, tội danh, khung hình phạt đã truy tố đối 

với bị cáo. Bị cáo Ngô N không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự theo 

quy định tại Điều 52 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017); về tình tiết 

giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo thành 

khẩn khai báo, ăn lăn hối cải, sau khi phạm tội bị cáo bỏ trốn bị cơ quan điều tra 

truy nã đến ngày 17/12/2022 bị cáo về công an Hện TN đầu thú là các tình tiết 

giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo điểm s khoản 1, 2 Điều 51 Bộ luật hình sự 

2015 (sửa đổi, bổ sung 2017).  

Từ những căn cứ trên, đề nghị HĐXX áp dụng điểm b khoản 2 Điều 318; 

điểm s khoản 1, 2 Điều 51; điều 17, Điều 54; Điều 58 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa 

đổi, bổ sung 2017) đề nghị Hội đồng xét xử phạt bị cáo Ngô N mức án từ 06 đến 

08 tháng tù. 

Về vật chứng của vụ án: Đã được giải quyết tại Bản án số 21/2022/HSST 

ngày 13/12/2022 của Toà án nhân dân Hện TN. 

Tại phiên tòa, bị cáo Ngô N đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình, bị 

cáo không có ý kiến về tội danh, khung hình phạt, các tình tiết tăng nặng, giảm 

nhẹ và mức hình phạt mà đại diện Viện kiểm sát vừa đề nghị đối với bị cáo và 

không có ý kiến, tranh luận gì khác. 

Bị cáo Trí nói lời sau cùng: Bị cáo đã nhận thức được hành vi của mình là 

vi phạm pháp luật nên bị cáo đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình 

phạt cho bị cáo để bị cáo được sớm về với gia đình. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 
 

Trên cơ sở  nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ  vụ án đã 

được thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy như 

sau: 
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[1] Về tố tụng: Về hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan điều tra Công an 

Hện TN, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân Hện TN, Kiểm sát viên trong 

quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy 

định của Bộ luật tố tụng hình sự. Qúa trình điều tra và tại phiên tòa các bị cáo và 

những người tham gia tố tụng khác không có người nào có ý kiến hoặc khiếu nại 

về hành vi, quyết định của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. 

Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến 

hành tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp. 

[2] Về tội danh V khung hình phạt: Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo Ngô N đã 

thừa nhận hành vi phạm tội của mình, lời khai của bị cáo phù hợp với lời khai 

của các người làm chứng có trong hồ sơ, phù hợp với các chứng cứ có tại hồ sơ, 

đủ cơ sở kết luận: Trong thời gian từ 19 giờ 00 ngày 22/01/2022 đến 19 giờ 00 

ngày 23/01/2022 tại khu vực chùa Huệ Viễn thuộc ấp Hưng Thạnh, xã HL; khu 

vực cầu Hưng Nghĩa, xã HL và khu vực ấp 1 xã L, Hện TN, nhóm các bị cáo 

Đoàn Tuấn K, Lê Long H, Cao Thành N, Tống Hoàng Minh T, Nguyễn Minh V, 

Lê Minh T, Nguyễn Trần Duy K, Trần Minh H, Nguyễn TH, Trần Hoàng M, 

Phan Công H, Lê Kiều Minh H, Lâm Ngọc S, Lê Nguyễn Thanh H, Vũ Minh T, 

Nguyễn Duy K, Nguyễn Duy Đ, Làu Và, Nguyễn Hoàng P, Ngô N và nhóm các 

bị can Nguyễn Đức T, Nguyễn Công H, Đoàn Văn T, Phạm Hoàng ĐL, Nguyễn 

Xuân L, Vũ Đức H cùng một số đối tượng thanh niên không rõ nhân thân, lai 

lịch đã cùng nhau thành lập nhóm, chuẩn bị hung khí là kiếm nhật, dao tự chế, 

dao thái lan để nhiều lần đánh nhau, truy đuổi, đuổi đánh nhau trên đường, gây 

thương tích cho người khác, hủy hoại tài sản làm mất trật tự công cộng, gây ảnh 

hưởng xấu đến an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn các xã HL, Lộ 25 Hện 

TN. 

Hành vi của bị cáo Ngô N đã đủ yếu tố cấu thành tội “Gây rối trật tự công 

cộng”. Vì vậy Viện kiểm sát nhân dân Hện TN truy tố bị cáo Ngô N về tội “Gây 

rối trật tự công cộng” quy định tại khoản 2 điều 318 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa 

đổi, bổ sung 2017) là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. 

[3] Xét về tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo: 

Bị cáo là thanh niên đã trưởng thành, có đầy đủ nhận thức, nhưng không 

chịu tu dưỡng, rèn luyện bản thân. Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm 

cho xã hội, xâm phạm đến an ninh, trật tự và an toàn xã hội ở nơi công cộng, mà 

còn gây ảnh hưởng xấu đến tình hình trật tự trị an địa phương. Do đó cần có 

mức án đủ nghiêm và cách ly bị cáo ra khỏi xã hội một thời gian để giáo dục, 

răn đe bị cáo và phòng ngừa chung.  

[4] Về nhân thân, tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:  

[4.1] Về nhân thân, các tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Bị cáo có 

nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự, bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách 

nhiệm hình sự theo quy định tại Điều 52 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 

2017). 

[4.2] Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Quá trình điều tra cũng 

như tại phiên tòa bị cáo thành khẩn khai báo, ăn lăn hối cải, sau khi phạm tội bị 

cáo bỏ trốn và bị cơ quan điều tra truy nã, sau đó bị cáo đã ra đầu thú là tình tiết 
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giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo điểm s khoản 1, 2 Điều 51 Bộ luật hình sự 

cần áp dụng để xem xét giảm nhẹ một phần hành phạt cho bị cáo khi lượng hình.  

[5] Về hình phạt: xét bị cáo thực hiện hành vi phạm tội với vai trò dồng 

phạm giúp sức không đáng kể trong vụ án, bị cáo bị Lầu V rủ rê lôi kéo, bị cáo 

chỉ lấy dao để vào cốp xe, quá trình tụ tập hai bên đánh nhau bị cáo chỉ ngồi trên 

xe không tham gia đánh nhau không xuống xe vì vậy, căn cứ cáo nhân thân, các 

tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và mức độ cũng như vai trò 

của bị cáo, HĐXX áp dụng khoản 2, Điều 54 BLHS xử phạt bị cáo mức án dưới 

khung hình phạt thể hiện sự khoan hồng của pháp luật. 

[6] Đối với các bị cáo Cao Thành N, Tống Hoàng Minh T, Đoàn Tuấn K, 

Lê Long H, Nguyễn Đức T, Nguyễn Công H, Trần Minh H, Lê Kiều Minh H, 

Nguyễn TH, Trần Hoàng M, Phan Công H, Lâm Ngọc S, Đoàn Văn T, Lê 

Nguyễn Thanh H, Vũ Minh T, Nguyễn Duy K, Nguyễn Duy Đ, Nguyễn Trần 

Duy K, Nguyễn Minh V, Lê Minh T, Vũ Đức H, Phạm Hoàng ĐL, Nguyễn 

Xuân L, Lầu V, Nguyễn Hoàng P, đã được Toà án nhân dân Hện TN xét xử tại 

Bản án số 21/2022/HSST ngày 13/12/2022 của Toà án nhân dân Hện TN.  

   [7] Về vật chứng của vụ án: Đã được giải quyết tại Bản án số 

21/2022/HSST ngày 13/12/2022 của Toà án nhân dân Hện TN. 

 [8] Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của 

pháp luật. 

[9] Về quyền kháng cáo: Bị cáo được quyền kháng cáo theo quy định của 

pháp luật. 

Vì các lẽ trên;  

QUYẾT ĐỊNH: 
  

[1] Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 318; điểm s khoản 1, 2 Điều 51; Điều 17, 

Điều 54; Điều 58 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017). 

[2] Tuyên bố: Bị cáo Ngô N phạm tội “Gây rối trật tự công cộng”. 

[3] Xử phạt: Bị cáo Ngô N 01(một) năm tù Thời hạn tù tính từ ngày 

17/12/2022. 

[4] Về án phí: Áp dụng Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự; điểm a, khoản 1 

Điều 23 Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban 

thường vụ Quốc hội. 

Buộc bị cáo Ngô N phải nộp 200.000đ (hai trăm ngàn đồng) án phí hình sự 

sơ thẩm. 

[5] Bị cáo được quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày 

kể từ ngày tuyên án. 

                                                                               TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 
Nơi nhận: 
- TAND tỉnh Đồng Nai; 
- VKSND tỉnh Đồng Nai 

- Công an tỉnh Đồng Nai (phòng hồ sơ) 

- VKSND H.Thống Nhất; 
- Sở Tư pháp tỉnh Đồng Nai; 

- CA h. Thống Nhất; 

- Chi cục THA h. Thống Nhất; 

    Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa      
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- Bị hại; Bị cáo; 

- Lưu HS.  

Đặng Quang Phúc 
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